	Makh 
	Hoten 
	Gioitinh
	CMDN
	Diachi
	Ghichu

	K001 
	Nguyễn Trọng Tuấn 
	Nam
	268565856 
	18 Cống Quỳnh 
	Còn nợ

	K002 
	Trần Thành Nam 
	Nam
	485698568 
	72 Lý Thái Tổ 
	

	K003 
	Mai Hoa 
	Nữ
	851855025 
	129 Bùi Thị Xuân 
	

	K004 
	Lê Cát Van 
	Nam
	165156588 
	82 Nguyễn Huệ 
	Còn nợ

	K005 
	Hoàng Kim Khoa 
	Nữ
	515615665 250 
	Cách Mạng Tháng 8 
	Còn nợ

	K006 
	Lê Tuấn 
	Nam
	516588638 
	67 Nguyễn Trãi 
	

	K007 
	Lâm Son 
	Nam
	848971513 
	120 Nguyễn Van Cừ 
	Còn nợ

	K008 
	Nguyễn Hào Bảo 
	Nam
	181651569 250 
	Lê Hồng Phong 
	

	K009 
	Quan Vu  
	Nam
	849856158 120 
	Nguyễn Tri Phuong 
	

	K010 
	Hải Quân 
	Nam
	878453756 210 
	Hùng Vuong
	Còn nợ



